
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 12: KHỐI 3 

 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT  (THỨ HAI, NGÀY 06 – 12 – 2021) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 12  sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1: 

• Nắng phương Nam (trang 94, 95) - Trả lời câu hỏi. 

• Cảnh đẹp non sông (trang 97, 98) - Trả lời câu hỏi. 

 

2. Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài  Chiều trên song Hương (trang 96) có các từ khó sau : yên tĩnh, Cồn 

Hến, thả khói, nghi ngút, khúc quanh, vắng lặng, lanh canh, chài. Mỗi từ 

khó chép 2 dòng. 

• Bài Cảnh đẹp non sông “ từ Đường vô xứ Nghệ …. đến hết” (trang 97) có 

các từ khó sau: quanh quanh, nước biếc, nghìn trùng, bát ngát, sừng sững, 

vịnh Hàn, lóng lánh. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA, NGÀY 07 – 12 – 2021) 

 

   1. Đặt tính rồi tính: 

80: 8                        96: 8                    32: 8                   64: 8 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

   2. Tìm x: 

 

          x x 8 = 72     x x 7 = 56 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Một tấm vải dài 56m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài 

mấy mét? 

Giải 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4. Một người nuôi 58 con gà. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nhốt đều số còn 

lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con gà? 

Giải 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  



 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ, NGÀY 08 – 12 – 2021) 

Câu 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so 

sánh. 

Tán bàng xòe ra giống như…. (cái ô, mái nhà, cái lá). 

Những lá bàng mùa đông đỏ như… ……………… (ngọn lửa, ngôi sao, mặt trời). 

Sương sớm long lanh như …….. (những hạt ngọc, làn mưa, hạt cát) 

 

2. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi: 

 

Ông vật thi với cháu 

Keo nào ông cũng thua 

Cháu vỗ tay hoan hô: 

“Ông thua cháu, ông nhỉ!” 

 

Bế cháu, ông thủ thỉ: 

“Cháu khỏe hơn ông nhiều! 

Ông là buổi trời chiều 

Cháu là ngày rạng sáng.” 

Phạm Cúc 

 

a) Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên. 

b) Tìm câu có hình ảnh so sánh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM, NGÀY 09 – 12 – 2021) 

   1. Đặt tính rồi tính: 

89 x 8            125 x 6                139 x 7                   102 x 8  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 2. Tìm x: 

          x: 8 = 64          x: 8 = 24 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Một con lợn cân nặng 36 kg, một con vịt cân nặng 2 kg. Hỏi con lợn cân nặng 

gấp mấy lần con vịt? 

  

      Giải 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

4.Trong vườn có 8 cây táo và 40 cây ổi. Hỏi số cây ổi gấp mấy lần số cây táo? 

 

Giải 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

 

 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 10-12-2021) 

 

REVIEW 1 

 

BÀI TẬP 

 
I. Circle the odd - one out: 

 

1. picture  poster   pencil   pizza 

 

2. frisbee  fifteen  board            pot  

 

3. frog   tree   dress   truck 

 

4. one   sixty   milkshake  twenty 

 

5. chicken  sandwich  noodles  cabinet  

 

 
Order the words: 

 

1. she/ Does / a / have/ milkshake? 

______________________________________________________________ 

 

2. you / have / a / pizza /Do? 

______________________________________________________________ 

 

3. These / old / are/ computers. 

______________________________________________________________ 

 

4. is / That / pencil / a / new.  

______________________________________________________________ 

 

5. are/ There / books / the / on / shelf / four. 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 



ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA, NGÀY 07-12-2021) 

 

1.Đặt tính rồi tính:  

 

               

 

2. Tìm  x : 

 

          x x 8 = 72     x x 7 = 56 

             x       = 72: 8                                      x       = 56: 7 

  x        = 9                                           x        = 8 

 

3. 

Giải 

Mỗi mảnh vải dài số mét là: 

56: 8 = 7 (m) 

                    Đáp số: 7 m 

4. 

 

Giải: 

Sau khi bán, người đó còn lại số con gà là: 

   58 - 10 = 48 (con) 

Mỗi chuồng nhốt số con gà là: 

48: 8 = 6 (con) 

           Đáp số: 6 con  

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ, NGÀY 08-12-2021) 

 

Câu 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so 

sánh. 

Tán bàng xòe ra giống như cái ô. 

Những lá bàng mùa đông đỏ như ngọn lửa. 

Sương sớm long lanh như những hạt ngọc. 

 

2. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi: 

 

Ông vật thi với cháu 

Keo nào ông cũng thua 

Cháu vỗ tay hoan hô: 

“Ông thua cháu, ông nhỉ!” 

 

Bế cháu, ông thủ thỉ: 

“Cháu khỏe hơn ông nhiều! 

Ông là buổi trời chiều 

Cháu là ngày rạng sáng.” 

 

Phạm Cúc 

a) Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên: vật, vỗ, hoan hô, bế, thủ thỉ. 

b) Tìm câu có hình ảnh so sánh.  

Cháu khỏe hơn ông nhiều! 

Ông là buổi trời chiều 

Cháu là ngày rạng sáng. 

 

 
 

 



 

 

                        ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
    (THỨ NĂM, NGÀY 09-12-2021) 

 

1.Đặt tính rồi tính: ( Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột với nhau) 

 

    89                     125                         139                         102 

×    8                 ×     6                       ×    7                      ×    8 

  712                     750                         973                        816 

 

  

2. Tìm x: 

  x: 8 = 64           x: 8 = 24 

  x     = 64 x 8                                          x      = 24 x 8 

  x     =  512                                             x      =  192 

  3. 

Giải 

Con lợn nặng gấp con vịt một số lần là: 

36: 2 = 18 (lần) 

                    Đáp số: 18 lần 

         

4.   

Giải 

Số cây ổi gấp số cây táo một số lần là: 

40: 8 = 5 (lần) 

                    Đáp số: 5 lần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 10-12-2021) 

 
I. Circle the odd - one out: 

1. pizza 

2. fifteen 

3. frog 

4. milkshake 

5. cabinet 

 

II. Order the words 

1. Does she have a milkshake ? 

2. Do you have a pizza? 

3. These are old computers. 

4. That is a new pencil. 

5. There are four books on the shelf. 

 

 


